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	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1.Thực hiện phép tính 
	- Thực hiện biến đổi phân số, số thập phân, hỗ số.
- thực hiện đúng thứ tựTthức hiện phép tính

	
	
	
	

	Số câu
Số điểm,
%
	1(2).
2
20%
	
	
	

	1
2
20%

	2. Tìm x
	Tính đúng các thứ tự
	-Biết quy tắc chuyển vế, và dấu ngoặc 
	
	
	

	Số câu
Số điểm,
%
	
	1(2)
1,5
15%
	
	


	1
1,5
15%

	3. Bài toán dân số
	Sử dụng công thứ về phần trăm
	Vận dụng công thức tính tỉ số phần trăm vào tính toán dân số, 
	
	
	

	Số câu
Số điểm,
%
	
	
	1(2)
2
20%
	
	1
2
20%

	4. Bài toán tỉ số và tỉ số phần trăm
	Sử dụng công thứ về tỉ số và phần trăm
	Tính được tỉ số phần trăm
	
	
	

	Số câu
Số điểm,
%
	
	1
1
7.5%
	
	


	1
1
7.5%

	5. Bài toán thực tế về mua bán
	Tính tiền qua các phép toán
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm,
%
	
	
	

	1
1
7.5%
	1
1
7.5%

	6.Toán hình học tổng hợp
	Tính diện tích, chu vi.
	
	Vẽ và đo được góc
	Xác định được trục đối xứng…
	

	Số câu
Số điểm
%
	1(6a)
1
10%
	
	1(6b)
1
10%
	1(6c)
1
10%
	3
3
30%

	Cộng
	3
3
30%
	3
2,25
22,5%
	3
3
30%
	1
1
17.5%
	10
10
100%



